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Lớp mới Lớp cũ Ghi chú

1 HS1015438270 Nguyễn Thị Hải Anh Nữ 28/07/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

2 HS1014263561 Sùng Thị Chanh Nữ 23/01/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C4

3 HS1015451030 Mai Châu Nữ 10/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

4 HS1015438157 Lê Thành Công Nam 15/04/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

5 HS1015451078 Hoàng Thị Điểm Nữ 15/09/2011 Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

6 HS1015451080 Đặng Gia Gia Nam 03/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

7 HS1015438240 Võ Cẩm Giang Nữ 05/07/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

8 HS1015451133 Mai Nguyễn Thanh Hà Nữ 15/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

9 HS1015451037 Hoàng Thị Xuân Hạ Nữ 09/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

10 HS1015451040 Nguyễn Bùi Khánh Hòa Nữ 13/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

11 HS1015451179 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng Nam 01/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

12 HS1014263654 Hoàng Huyền Hương Nữ 06/05/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

13 HS1015451087 Trầm Nhật Huy Nam 24/10/2011 Khơ-me Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

14 HS1015439567 Tô Thị Bảo Lan Nữ 01/11/2011 Nùng Trường THCS Hoàng Diệu 10C4

15 HS1015451048 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 18/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

16 HS1014263578 Dương Phương Thiên Lý Nữ 16/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

17 HS1016658500 Lê Thị Xuân Mai Nữ 04/02/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

18 HS1015451097 Nguyễn Ngọc Trà My Nữ 31/07/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

19 HS1015451189 Nguyễn Thị Trà My Nữ 01/02/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

20 HS1015438176 Hoàng Thị Bé Na Nữ 18/01/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

21 HS1015451191 Trần Phương Nga Nữ 14/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

22 HS1015451192 Đoàn Bảo Ngọc Nữ 07/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

23 HS1015451195 Hoàng Thị Nhi Nữ 29/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

24 HS1015451197 Nguyễn Thị Hương Nhi Nữ 10/06/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

25 HS1016658502 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Nữ 02/12/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

26 HS1017486919 Nông Thị Yến Nhi Nữ 27/12/2011 Nùng PTDTNT Ea Kar 10C4

27 HS1014263663 Thào Thị Nhi Nữ 26/05/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C4

28 HS1014263625 Bùi Thị Tố Như Nữ 17/09/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

29 HS1016658504 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 24/02/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

30 HS1017401773 Ma Thị Soan Nữ 01/04/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C4

31 HS1015451233 Phạm Thị Thanh Thanh Nữ 01/04/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

32 HS1015451063 Phạm Thị Hoài Thương Nữ 01/10/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

33 HS1015451066 Đặng Thị Thùy Trang Nữ 20/03/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

34 HS1015451064 Hà Thị Thu Trang Nữ 21/03/2011 Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

35 HS1015451242 Phùng Thị Thanh Trúc Nữ 16/07/2011 Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

36 HS1015451212 Nguyễn Thị Tú Nữ 07/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

37 HS1015438260 Phùng Thị Cẩm Tú Nữ 09/11/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C4

38 HS1015451067 Trương Thị Cẩm Tú Nữ 28/01/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

39 HS1019543713 Lý Thị Tuệ Nữ 19/10/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C4

40 HS1014263637 Nông Thị Mỹ Uyên Nữ 05/04/2011 Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C4

41 HS1015451246 Trần Thị Vân Nữ 12/03/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4

42 HS1015468469 Giàng Thị Xoa Nữ 16/04/2011 HMông Trường PTDT Nội Trú THCS M'Drắk 10C4

43 HS1017401766 Giàng Thị Mác Xy Nữ 16/06/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C4

44 HS1015451249 Nguyễn Thị Yến Nữ 11/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C4
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